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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:    168     /2015/NQ-HĐND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;      
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng; Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ;

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn; Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2840/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi:

Áp dụng ở những khu vực trồng Sâm Ngọc Linh được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020.
b) Đối tượng:
Hộ, nhóm hộ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND.
Các tổ chức kinh tế trong nước khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, có nhu cầu trồng và phát triển Sâm Ngọc Linh.
2. Hạn mức cho thuê
Trên cơ sở quỹ đất, quỹ rừng hiện có, năng lực tài chính, tính khả thi của phương án trồng Sâm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức diện tích cho thuê cụ thể đối với từng hộ, nhóm hộ, tổ chức kinh tế trong nước có nhu cầu trồng Sâm.
3. Thời hạn cho thuê
Thời hạn cho thuê môi trường rừng là 25 năm (tính cho 3 chu kỳ sinh trưởng của cây Sâm). 
4. Mức giá cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh
a) Mức giá cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh = mức giá cho thuê đất rừng + mức giá chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó:

Mức giá cho thuê đất rừng = mức giá cho thuê đất rừng sản xuất hiện hành x (nhân) tỷ lệ lợi dụng đất dưới tán rừng để trồng Sâm Ngọc Linh (25%).

Mức giá chi trả dịch vụ môi trường rừng là đơn giá bình quân chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện hành của các lưu vực thủy điện (mức giá năm 2015 là 200.000 đồng/ha/năm).
b) Trong quá trình thực hiện, khi mức giá cho thuê đất rừng hoặc mức giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thay đổi thì mức giá cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh tại Điểm a, Khoản này sẽ được áp dụng theo giá mới.
5. Chính sách hỗ trợ

a) Miễn tiền thuê đất rừng: áp dụng đối với hộ, nhóm hộ, tổ chức kinh tế trong nước tham gia trồng và phát triển Sâm Ngọc Linh theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

b) Miễn tiền thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh: áp dụng đối với hộ, nhóm hộ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND.
6. Hình thức thu tiền
Thu 01 lần cho cả thời hạn thuê (25 năm) và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
7. Giải pháp thực hiện
a) Xác định chặt chẽ hiện trạng rừng và giải thửa rừng, kiểm tra số lượng, chủng loại cây rừng, kể cả cây con tái sinh trước khi cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm;

b) Tại các Phân khu phục hồi sinh thái và Phân khu dịch vụ - hành chính: xây dựng dự án thí điểm trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm cơ sở thực hiện;

c) Tích cực xúc tiến kêu gọi các tổ chức kinh tế trong nước tham gia bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh; khuyến khích đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho người trồng Sâm; 
d) Khuyến khích các hộ, nhóm hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương hiện đang nhận khoán bảo vệ rừng tham gia trồng và phát triển cây Sâm Ngọc Linh; ưu tiên các hộ, nhóm hộ, tổ chức kinh tế trong nước có nhu cầu tiếp tục được thuê môi trường rừng để bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh sau khi hết thời hạn thuê;

đ) Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ ở những khu vực trồng Sâm; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương cho thuê môi trường rừng gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất, hủy hoại cây rừng, kể cả cây con tái sinh; khai thác lâm, khoáng sản trái phép; dẫn nhập Sâm ngoại lai vào khu vực trồng Sâm Ngọc Linh;

e) Nghiên cứu gieo ươm và cung ứng nguồn Sâm giống đảm bảo chất lượng, giá cả; ban hành quy trình kỹ thuật trồng Sâm phù hợp với từng lập địa, bảo vệ hiệu quả hệ sinh thái dưới tán rừng, chống xói mòn, rửa trôi đất; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc Sâm cho các đối tượng tham gia trồng; 

f) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, nhân dân về ý thức bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh gắn với bảo vệ và phát triển rừng, môi trường sinh thái; đồng thời, vận động các hộ, nhóm hộ không được bán Sâm khi chưa đến tuổi khai thác.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể để thực hiện.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

	Nơi nhận:

- UBTVQH;

- VP: QH, CTN, CP;

- Ban CTĐB-UBTVQH;                                                                                       
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, TC, KH&CN;

- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND;

- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

· Các Ban HĐND tỉnh;

· Đại biểu HĐND tỉnh;

· VP: TU, UBND tỉnh;

· Văn phòng UBND tỉnh đại diện tại Hà Nội;

· Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

· TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

· TTXVN tại Quảng Nam;

· CPVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

· Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;

· Các Phòng, CV;

- Lưu VT, CTHĐ (Bình).
	CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Ngọc Quang
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